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TỔNG HỢP CÁC CHÍNH SÁCH, CHƯƠNG TRÌNH, SẢN PHẨM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
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I. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, NHNN 
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	Chính sách tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
	· Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015
· Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2015/NĐ-CP
	Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn
	- Lãi suất cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do khách hàng và tổ chức tín dụng thỏa thuận phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ.
- Ngân hàng nhà nước quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tối đa là 6,5%/năm.

- Doanh nghiệp khi tham gia mua bảo hiểm đối với đối tượng sản xuất nông nghiệp hình thành từ nguồn vốn vay, được tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay với mức tối thiểu 0,2%/năm so với lãi suất của các khoản cho vay cùng loại và có thời hạn tương ứng.


	- Doanh nghiệp (trong đó có DNNVV) được hưởng chính sách tín dụng khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao, cụ thể như:

+ Các doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp, tiêu thụ đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70% giá trị của dự án, phương án vay theo mô hình liên kết;

+ Các doanh nghiệp ký hợp đồng thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 80% giá trị của dự án, phương án sản xuất kinh doanh theo mô hình liên kết;
+ Khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70% giá trị của dự án, phương án;
+ Các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 80% giá trị của dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp;
+ Doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhưng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp không thuộc khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70% giá trị của dự án, phương án.
- Được hưởng cơ chế xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng (cho vay mới để phục hồi sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, khoanh nợ trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh trên phạm vi rộng...). Thời gian khoanh nợ tối đa là 02 năm, riêng đối với doanh nghiệp đầu mối liên kết, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 03 (ba) năm. Các khoản nợ khoanh được giữ nguyên nhóm nợ như đã phân loại trước khi thực hiện khoanh nợ. Số tiền lãi tổ chức tín dụng không thu được do đã thực hiện khoanh nợ cho khách hàng được ngân sách nhà nước cấp tương ứng từ ngân sách địa phương. Trường hợp ngân sách địa phương khó khăn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ từ dự phòng ngân sách Trung ương.
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	Chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp
	· Công văn 2668/NHNN-VP ngày 17/04/2014
· Công văn 4426/NHNN-VP ngày 13/06/2016
· Công văn 2174/NHNN-VP ngày 30/03/2017
· Công văn 2215/NHNN-VP ngày 6/4/2018.
	Doanh nghiệp, hợp tác xã, tiểu thương…
	Do TCTD đề xuất và thỏa thuận với khách hàng về các điều kiện hỗ trợ, ưu đãi
	   Ngành Ngân hàng phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương tổ chức các buổi hội nghị, gặp gỡ đối thoại, trao đổi, lắng nghe các doanh nghiệp, kịp thời nhận diện khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để từ đó có các giải pháp tháo gỡ cụ thể phù hợp đối với từng doanh nghiệp thông qua các biện pháp như TCTD tăng cường cho vay mới lãi suất thấp, thực hiện cơ cấu lại nợ vay, giảm lãi suất cho vay, nâng hạn mức cho vay…
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	Cho vay hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ 
	· Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ

· Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ;

· Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

· Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15/8/2014

· Thông tư số 21/2015/TT-NHNN ngày 16/11/2015

· Thông tư 12/2018/TT-NHNN ngày 27/4/2018
	DNVVN hoạt động thủy sản được UBND tỉnh phê duyệt
	- Cho vay đóng mới, nâng cấp tàu: 7%, NSNN hỗ trợ từ 4 -6%, ngư dân chỉ phải trả 1- 3%/năm tùy từng công suất, loại tàu.

- Cho vay vốn lưu động theo chính sách tín dụng phục vụ NNNT (hiện nay lãi suất vay vốn ngắn hạn là 6,5%/năm)
	- Về chính sách cho vay đóng mới, nâng cấp tàu: chủ tàu được các ngân hàng thương mại cho vay tối đa đến 95% giá trị tàu vỏ thép, vật liệu mới, 70% để đóng mới, nâng cấp tàu vỏ gỗ; lãi suất vay vốn tối đa 7%/năm; Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vay vốn từ 4-6%/năm, chủ tàu chỉ phải trả lãi suất từ 1-3%/năm tùy thuộc vào chất liệu và công suất máy tàu; thời hạn hỗ trợ lãi suất lên tới 16 năm đối tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới và 11 năm đối với tàu vỏ gỗ; chủ tàu được ân hạn trả gốc và lãi 1 năm. 
- Ngày 02/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, theo đó, việc ký kết hợp đồng cho vay hỗ trợ lãi suất thực hiện đến hết 31/12/2017 và giải ngân các hợp đồng tín dụng có hỗ trợ lãi suất đến hết 31/12/2018.
- Về chính sách cho vay vốn lưu động phục vụ khai thác hải sản xa bờ: tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (hiện nay là Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ).
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	Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
	· Quyết định 68/2013/QĐ-TTg
· Thông tư số 13/2014/TT-NHNN
	Các doanh nghiệp có ký kết thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, dịch vụ cơ giới hóa với tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc nông dân.
	 Mức lãi suất cho vay thấp nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ của ngân hàng thực hiện cho vay và được công bố công khai.

	- Các doanh nghiệp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất 100% trong hai năm đầu và 50% trong năm thứ ba khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại để mua các máy móc thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo danh mục Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố, mức cho vay của các ngân hàng lên tới 100% giá trị hàng hóa;

- Các doanh nghiệp được hưởng lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp bao gồm cả nhà xưởng và các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp. Mức vay tối đa bằng 70% giá trị dự án.
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	Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ


	- Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ

- Quyết định 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của NHNN

- Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ NN&PTNT


	Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch quy định tại Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	Thấp hơn từ 0,5%/năm đến 1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường cùng kỳ hạn của NHTM.


	Nguồn vốn cho vay do các NHTM cân đối từ nguồn vốn huy động trên thị trường để thực hiện.

- Tài sản bảo đảm cho khoản vay: NHTM và khách hàng thỏa thuận việc áp dụng/không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay phù hợp với quy định của pháp luật. Khách hàng vay vốn theo chương trình được sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản đảm bảo cho khoản vay theo quy định của pháp luật.

- Về biện pháp áp dụng khi khách hàng khó khăn trong việc trả nợ vay do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng: được NHTM chủ động xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ để phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng. Khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ, NHTM cho vay được giữ nguyên nhóm nợ 01 lần đối với một khoản nợ. Cho vay mới để phục hồi sản xuất – kinh doanh đối với khách hàng có dự án, phương án sản xuất – kinh doanh khả thi. Đồng thời, căn cứ quy định hiện hành và khả năng tài chính của mình, NHTM xem xét thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác (bao gồm cả miễn, giảm lãi vay, lãi quá hạn; ưu tiên thu nợ gốc trước thu nợ lãi sau) nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất – kinh doanh.
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	- Ưu đãi đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ
	Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ (Điều 12)
NHNN đã có Thông tư 01/2016/TT-NHNN ngày 04/2/2016) - Hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ


	 Doanh nghiệp có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
	- Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển: Bao gồm dự án đầu tư mới, dự án mở rộng và đổi mới công nghệ có ứng dụng thiết bị mới, quy trình sản xuất mới, sản xuất sản phẩm với năng lực sản xuất tăng ít nhất 20%.

-  Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể nộp hồ sơ đề nghị xác nhận tại cơ quan có thẩm quyền của địa phương nơi đặt dự án hoặc Bộ Công Thương để được xác nhận. Cơ quan có thẩm quyền của địa phương gửi Quyết định xác nhận ưu đãi tới Bộ Công Thương;

- Các đối tượng còn lại ngoài các đối tượng quy định ở mục trên, nộp hồ sơ đề nghị xác nhận tại Bộ Công Thương.
	1. Được vay với lãi suất vay tín dụng đầu tư từ nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước;

2. Được vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với mức lãi suất cho vay theo trần lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại từng thời kỳ.



	
	
	
	Doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
	a, Có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật tối thiểu 15% giá trị khoản vay, sau khi đã loại trừ giá trị tài sản cầm cố, thế chấp cho các khoản vay khác;

b, Có tối thiểu 20% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, sau khi trừ số vốn chủ sở hữu thu xếp cho các dự án khác;

c, Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, không có các khoản nợ đọng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế khác.
	- Ngoài chính sách tại mục 1, mục 2, DNNVV được vay tối đa 70% vốn đầu tư tại các tổ chức tín dụng trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định khi đáp ứng các điều kiện.  
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	Ưu đãi đối với chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP
	Nghị định 100/NĐ-CP ngày 20/10/2015. NHNN đã ban hành Thông tư 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội
	a, Doanh nghiệp, hợp tác xã là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, bán;
b, Doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, dịch vụ tự đầu tư xây dựng nhà ở để bố trí cho người lao động của chính doanh nghiệp, hợp tác xã đó mà không thu tiền thuê nhà hoặc có thu tiền thuê nhà với giá thuê không vượt quá khung giá cho thuê nhà ở xã hội do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành
	a) Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; có danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
b) Có dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở;
c) Đã có quyết định giao đất hoặc đã có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng;
d) Đã được cấp Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;
đ) Có mức vốn tối thiểu tham gia vào dự án, phương án vay theo quy định của tổ chức tín dụng cho vay;
e) Thực hiện bảo đảm tiền vay, thế chấp vay vốn theo quy định của pháp luật.

	Chủ đầu tư dự án được vay vốn ưu đãi từ  tổ chức tín dụng 
- Mức cho vay:
a) Đối với xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê: Mức cho vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án hoặc phương án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay;
b) Đối với xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán: Mức cho vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tư của dự án, phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.
- Thời hạn vay:
a) Đối với việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 20 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên;
b) Đối với việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua thì thời hạn cho vay tối thiểu là 10 năm và tối đa không quá 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên;
c) Đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội để bán thì thời hạn cho vay tối thiểu là 05 năm và tối đa không quá 10 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên;
d) Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu quy định tại Điểm a, b và c Khoản này thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.
-  Lãi suất vay:
a) Lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị cho từng thời kỳ;
b) Lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ
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	Tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn thực hiện 
	Quyết định số 

92/2009/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
	Thương nhân hoạt động thương mại thường xuyên ở vùng khó khăn, bao gồm: Tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thương nhân hoạt động thương mại xác nhận có thực hiện hoạt động thương mại thường xuyên trên địa bàn. Trường hợp tổ chức kinh tế mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại vùng khó khăn phải có thêm Giấy phép hoạt động. 

- Có vốn tự có tham gia tối thiểu bằng 20% tổng nhu cầu vốn vay cho hoạt động thương mại tại địa bàn vùng khó khăn.

- Đối với thương nhân vay vốn trên 50 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo hướng dẫn của NHCSXH.
	Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội. Hiện nay, lãi suất cho vay là 0,75%/tháng (9%/năm), Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.
	Đối với thương nhân là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập hợp pháp mức vốn cho vay tối đa là 500 triệu đồng
- Mức cho vay đến 50 triệu đồng, thì người vay không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

- Mức cho vay trên 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng người vay phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH.
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	Cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm 
	Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
	Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là cở sở sản xuất, kinh doanh) được thành lập và hoạt động hợp pháp;

- Có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh, thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định;

- Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;

- Có bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.
	Lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Hiện nay, lãi suất vay vốn là 0,55%/tháng (6,6%/năm). 

- Các trường hợp sau đây được vay vốn với mức lãi suất bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định: 

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật; 

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số; 

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số.

- Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.
	Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, mức vay 01 dự án tối đa là 01 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm.
Đối với mức vay trên 50 triệu đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.




II. Dự án Tài trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa do Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật bản (JICA) tài trợ
1. Tóm tắt về dự án: Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA) cung cấp nguồn vốn vay ODA bằng tiền Yên (vốn vay JICA) cho Chính phủ Việt Nam, đại diện là Bộ Tài chính. Khoản vay bằng tiền Yên này sẽ được đổi sang đồng Việt nam và chuyển vào Tài khoản Quỹ quay vòng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để cho vay lại các TCTD tham gia. Theo đó, các TCTD cho người vay cuối cùng vay tiếp bằng loại tiền phù hợp với quy định của NHNN nhưng NHNN chỉ giải ngân số tiền của khoản vay lại bằng VNĐ cho các TCTD.

2. Mục tiêu của Dự án: (i) cải thiện cơ chế tài trợ cho các DNNVV trong lĩnh vực NH và đơn giản hóa quá trình các DNNVV tiếp cận những khoản vay trung và dài hạn bằng cách thiết lập các khoản cho vay lại thông qua các TCTD; (ii) hỗ trợ thực hiện chiến lược phát triển của NH trong tài trợ DNNVV; và (iii) cải thiện cơ chế giám sát của NHNN trong tài trợ DNNVV. Dự án sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế tại Việt Nam thông qua phát triển các DNNVV.

Dự án cho phép các TCTD nhận vốn theo các hình thức sau:

· Hình thức cho vay theo danh sách khoản vay tiếp (LOS);

· Hình thức cho vay theo từng hồ sơ vay vốn;

· Hình thức cho vay ứng trước vốn
3. Tiêu chí của dự án: 

3.1 Các tiêu chí hợp lệ cho người vay cuối cùng

Các khoản vay tiếp sẽ được cấp cho các DNNVV đáp ứng được tất cả các yêu cầu sau đây:

(1) Địa vị pháp lý và loại hình doanh nghiệp

Là một pháp nhân được thành lập và đăng ký theo Luật Doanh nghiệp; có thể là một trong những loại hình sau đây:

(i) Công ty cổ phần hoặc

(ii) Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc

(iii) Công ty hợp danh hoặc

(iv) Doanh nghiệp tư nhân.

(2) Qui mô được xác định theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 (đã được thay thế bằng Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018).

3.2 Các tiểu dự án hợp lệ

(1) Ngành nghề được đầu tư

Các ngành kinh doanh đầu tư hợp lệ trong khuôn khổ SMEFP:

· Bao gồm nhưng không hạn chế với:

· Sản xuất

· Khai khoáng

· Nông lâm ngư nghiệp

· Xây dựng, cơ khí 

· Phân phối, kho bãi

· Bán buôn, bán lẻ

· Kinh doanh xuất nhập khẩu

· Vận tải

· In ấn và xuất bản

· Công trình công cộng và hạ tầng cơ sở

· Chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và đào tạo.

· Đặc biệt không bao gồm:

· Bất động sản

· Tài chính, bảo hiểm

· Buôn bán kim loại quý

· Nhà hàng, quán bar

· Khách sạn 

· Giải trí, vui chơi

· Vũ khí và đạn dược

· Bất kỳ hoạt động gây tổn hại đến sự ổn định của xã hội
	Ghi chú: 
	Bất kỳ ngành kinh doanh nào không được đề cập ở trên sẽ được tham vấn BQLDA theo từng trường hợp để xem xét tính hợp lệ. BQLDA sẽ quyết định sau khi xem xét sự cần thiết của dự án đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và mục tiêu của chương trình cho vay này.


 (2) Mục đích đầu tư

(a) Các khoản đầu tư hợp lệ được SMEFP tài trợ bao gồm: Nhà xưởng, máy móc thiết bị (bao gồm cả công trình xây dựng liên quan đến hạng mục đầu tư) và phương tiện vận tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; 

(b) Các hạng mục không hợp lệ để được tài trợ bao gồm

(i) Chi phí hành chính tổng hợp;

(ii) Các khoản thuế và lệ phí;

(iii) Mua bán đất và các bất động sản khác;

(iv) Các khoản bồi thường;

(v) Các hạng mục gián tiếp khác;

	Ghi chú 1
	Nhà xưởng, máy móc bao gồm cả công trình xây dựng liên quan đến hạng mục đầu tư được quy định tại điểm (2) (a) bao gồm không chỉ các công trình xây mới mà còn các công trình được mua lại. Ngoài ra, các công trình liên quan còn có nhà kho, phân xưởng, văn phòng, cửa hàng bán lẻ, v.v… phụ thuộc vào loại hình kinh doanh.

	Ghi chú 2
	Bất luận đã được quy định tại điểm (2) (b) (iii), trường hợp mua đất (hoặc quyền sử dụng đất) và các công trình xây dựng trên đất là không hợp lệ. Tuy nhiên, nếu công trình xây dựng được mua với mục đích sử dụng cho ngành nghề kinh doanh hợp lệ và không có ý định bán thì công trình đó có thể được coi là hợp lệ để được tài trợ. 

	Ghi chú 3
	Các nhu cầu vốn không được cho vay được quy định tại Điều 9, Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 và Điều 2, Thông tư 33/2011/TT-NHNN ngày 8/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; hoặc các văn bản sửa đổi thay thế nội dung Điều 9 và Điều 2 của các văn bản nêu trên. 


(3) Số tiền của các khoản vay tiếp trong một tiểu dự án không vượt quá 25 tỷ đồng Việt Nam.
DANH SÁCH CÁC TCTD THAM GIA DỰ ÁN TÀI TRỢ DNNVV
	STT
	Tên TCTD

	1
	NHMCP An Bình

	2
	NHTMCP Á Châu

	3
	NHĐT&PT Việt Nam

	4
	NH HTX Việt Nam

	5
	NHTMCP Đông Á

	6
	NHTMCP PT TPHCM

	7
	NHTMCP Công Thương VN

	8
	NHTMCP Bưu điện LV

	9
	NHTMCP Quân Đội

	10
	NHTMCP Bắc Á

	11
	NHTMCP Nam Á

	12
	NHTMCP Quốc Dân

	13
	NHNo&PTNT VN

	14
	NHTMCP Phương Đông

	15
	NHTMCP Xăng dầu

	16
	NHTMCP SG HN

	17
	NHTMCP Sài gòn Thương tín

	18
	NHTMCP Kỹ Thương

	19
	NHTMCP Tiên Phong

	20
	NHTMCP Việt Á

	21
	NHTMCP Ngoại thương VN

	22
	NHTMCP Quốc tế VN

	23
	NHTMCP Việt nam thịnh vượng
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